KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24- 36 THÁNG TUỔI

Tên GV: Nguyễn Thị Thủy

       Chu Thị Lan
           Lương Thị Đào

	Hoạt động
	Tuần 1


	Tuần 2


	Tuần 3


	Tuần 4


	Lưu ý

	Đón trẻ -Trò chuyện
	- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với lứa tuổi, thực hiện đúng nề nếp lấy và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
- Cô trò chuyện và cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông đường bộ. ( Tên gọi của các phương tiện. Một số đặc điểm đặc trưng.Tác dụng. Cô nêu giáo dục.)
- Cô trò chuyện với trẻ về Tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số loại phương tiện giao thông đường thủy ( thuyền buồm, tàu thủy, ca nô, phà,..). Cô nêu giáo dục.

- Cô trò chuyện với trẻ về Tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số loại phương tiện giao thông đường hàng không ( Máy bay, khinh khí cầu, dù, tàu vũ trụ,..). Cô nêu giáo dục.
- Cô trò chuyện và cho trẻ xem tranh ảnh về phương tiện giao thông đường sắt. ( Tên gọi của các phương tiện. Một số đặc điểm đặc trưng.Tác dụng. Cô nêu giáo dục.)
- Cho trẻ nghe băng đĩa bài hát về: Một số loại phương tiện giao thông và luật lệ an toàn giao thông.
	

	Thể dục sáng
	* Tuần 1 - 3: Tập với gậy

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát:

- Trọng động: + Hô hấp: Thổi bóng bay               
                        + Tay: 2 tay đưa về phía trước- phía sau             
                        + Bụng: Quay người sang 2 bên
                        + Chân: Ngồi xuống, đứng lên
                        + Bật: Bật tại chỗ            
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.
* Tuần 2 - 4: Tập với nơ

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát:

- Trọng động: + Hô hấp: Máy bay ù ù
                        + Tay: 2 tay đưa sang ngang, hạ xuống
                        + Bụng: Cúi người xuống, đứng thẳng người lên.                   

                        + Chân: Bước sang 2 bên

                        + Bật: Bật tại chỗ.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập

	

	Hoạt động học
	T2
	PT vận động

VĐ Tinh: Xếp ô tô
	PT vận động
VĐCB: Tung bóng qua dây
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
	PT vận động

VĐ Tinh: Xâu luồn dây
	PT vận động

VĐCB: Chạy đổi hướng
	

	
	T3
	HĐ Nhận biết

Nhận biết tập nói: 

Ô tô
	HĐNhận biết

Nhận biết tập nói:
Thuyền buồm


	HĐ Nhận Biết

Nhận biết tập nói:
Tàu hỏa
	HĐ Nhận Biết

Nhận biết tập nói: 

Bánh trôi- bánh chay
	

	
	T4
	Văn học

Thơ: Ô tô buýt

(Thụy Anh)
(Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học

Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi

(Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học

Thơ: Con tàu

(Đa số trẻ chưa biết)

	Văn học

Truyện: Gấu con bị sâu răng
(Đa số trẻ chưa biết)
	

	
	T5
	HĐ Nhận Biết

Nhận biết phân biệt: Ô tô màu xanh- ô tô màu đỏ
 
	HĐ Nhận Biết

Ôn nhận biết phân biệt:  Màu xanh- màu vàng 
  
	HĐ Nhận Biết

Nhận biết phân biệt: 

Nhận biết vị trí trên- dưới; trước- sau của bản thân
	HĐ Nhận Biết

Nhận biết phân biệt: 

Màu xanh- màu đỏ- màu vàng
	

	
	T6
	Âm nhạc

- NDTT: Dạy hát: Dạy hát: Em tập lái ô tô (Nguyễn Văn Tí)
- NDKH: Nghe hát: Bạn ơi có biết 


	HĐ Tạo hình

Dán hình tròn ba màu vào cột đèn giao thông (Tiết mẫu)
	Âm nhạc

- NDTT: Nghe hát: Đèn xanh đèn đỏ (Lương Vĩnh- Thế Hội)
- NDKH: TCÂN: Chơi trên những ngón tay


	HĐ Tạo hình

Nặn bánh trôi- bánh chay

( Tiết mẫu)
	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Ô tô con, Ô tô khách, Ô tô buýt.
- Trò chuyện về xe ô tô, luật lệ giao thông đường bộ,
- HĐTT: Cùng  cô  chăm sóc cây cảnh , Nhặt lá cây trên sân trường                             - TC: Chi chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ, Nu na nu nống…          
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn , vòng và các ĐC ngoài sân trường, Chơi với giấy, lá.
	- Trò chuyện về các phương tiện giao thông đường thủy, một số lưu ý khi tham gia giao thông đường thủy.  
- Quan sát: thuyền buồm, ca nô, tàu thủy, phà

 - HĐTT: Nhặt lá cây trên sân trường, Giao lưu trò chơi vận động với lớp D2.

- TCVĐ: Ném qua dây, Nhảy qua suối nhỏ, ô tô và chim sẻ, Chó sói xấu tính.

- Chơi tự chọn: Phấn vẽ, bóng, vòng, giấy báo.


	- Trò chuyện về: bác lái tàu
- Quan sát: tàu hỏa, nhà ga  

- HĐTT: Giao lưu trò chuyện với các anh chị lớp bé C2, Chăm sóc vườn rau.

- TCVĐ: Kéo co, Mèo và chim sẻ, Chó sói xấu tính.

- Chơi tự chọn: Phấn vẽ, đất nặn, vòng nhựa.


	- Quan sát: bánh trôi- bành chay

-Trò chuyện về: ngày tết hàn thực( tên gọi, ý nghĩa, các hoạt đông, món ăn đặc trưng)

- HĐTT: Giao lưu với lớp C1, Nhặt lá cây trên sân

 trường.
- TCVĐ: Chuyền bóng, Nhảy qua suối nhỏ, Gấu và ong.

- Chơi tự chọn: Bóng, vòng nhựa, lá cây, giấy báo.


	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm:  Góc HĐVĐV: xếp ô tô ( T1), xếp tàu hỏa  (T3); Góc bế em: Cho em ăn (T2);    Góc nghệ thuật: Nặn bánh hình tròn (T4); 

+ y/c:  Biết xếp chồng, xếp cạnh các khối thành ô tô, tàu hỏa;  biết cách lấy đất, xoay tròn, ấn dẹt; Biết bế em, xúc cho em ăn; 
+ cb: Các khối hộp; búp bê, bộ đồ chơi nấu ăn; đất nặn..

- Góc HĐVĐV: Xếp ô tô, tàu hỏa, nhà ga sân bay, xếp theo ý thích.

- Góc bế em:  Tập bế em, nấu bột cho em, xúc cho em ăn, hát ru em ngủ, mặc quần áo cho em.

- Góc chơi với hình và màu: Tìm hình gắn tương ứng vào tranh, phân biệt các màu: xanh, đỏ, vàng; Thả đúng hình: Tròn, vuông

- Góc vận động: Chơi lăn bóng, chơi ném vòng, chơi với bộ đồ kéo đẩy, cơi câu cá

- Góc bé kể chuyện: Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông, một số loại bánh. Kể chuyện theo tranh.

- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: bé tập cài quai mũ bảo hiểm                 
- Góc nghệ thuật: di màu các loại phương tiện giao thông; di màu , dán đèn tìn hiệu giao thông; Trang trí đoàn tàu từ vỏ hộp sữa. Hát biểu diễn các bài hát về phương tiện giao thông
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
	

	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hướng dẫn và cho trẻ luyện tập cách rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, xúc miệng bằng nước muối.

- Thực hiện các thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống như không nói chuyện trong khi ăn, nhặt cơm rơi vào đĩa.

- Nói tên các món ăn mà bé thường  ăn ở trường, ở lớp.
- Nhận biết một số thực phẩm thông thường ở trong gia đình bé.

	

	Hoạt động chiều
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy:  

* Rèn vệ sinh: Uống nước, xúc miệng nước muối. 
* Dạy một số luật lệ an toàn giao thông đường bộ
* Hướng dẫn chơi góc Bé kể chuyện
* Dán hình ô tô

( Tiết mẫu)
* Làm quen bài mới: Thơ: Ô tô buýt
* Chơi theo ý thích.                      * Nêu gương bé ngoan cuối tuần 
	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: boong ga boong; thế giới bỏng ngô.
* Rèn vệ sinh: Cất lấy gối
* Hướng dẫn trẻ nhón nhặt đồ vật.
* Dạy hát: Em đi chơi thuyền
* Làm quen bài mới: Truyện:Vì sao thỏ cụt đuôi; Bài hát: em đi chơi thuyền
* Chơi theo ý thích.

* Nêu gương bé ngoan cuối tuần. 


	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: TC: Kéo c​ưa lừa xẻ, nu na nu nống 

* Rèn vệ sinh: Xúc miệng bằng nước muối.

* Di màu Tàu hỏa 
* Bài học: Rót nước từ bình vào cốc.

* Làm quen bài mới: Thơ: Con tàu
* Chơi theo ý thích.

* Nêu gương bé ngoan cuối tuần. 


	* Vận động nhẹ sau khi ngủ dạy: boong ga boong; thế giới bỏng ngô.
* Rèn nề nếp xếp hàng rửa tay cho trẻ.
* Tập nhào bột

 * Làm quen bài mới: Truyện: Gấu con bị sâu răng
* Dạy hát: Chiếc khăn tay.
* Hướng dẫn trẻ chơi góc nghệ thuật.

* Chơi theo ý thích.
* Nêu gương bé ngoan cuối tuần. 


	

	Chủ đề - sự kiện - các nội dung có liên quan


	Xe máy- xe đạp
	Bé thích đi ô tô
	Bé ra biển bằng những phương tiện gì?
	Bé thích đi đâu bằng tàu hỏa
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	Đánh giá của giáo viên

Nhận xét của ban giám hiệu





